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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 2226/UBND-TH ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình 

hình KTXH tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021.  

UBND huyện báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 với nội 

dung như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 7 NĂM 2021 

I. Về kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo nhân dân gieo trồng đúng lịch thời vụ; tăng cường 

chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng: Hoàn thành gieo cấy 

1.792,4 ha lúa mùa, đạt 101,4% KH; tăng 26,9 ha so với cùng kỳ năm trước; 

triển khai thực hiện mô hình trình diễn áp dụng giống lúa mới và nhân rộng 

các giống lúa trong sản xuất vụ mùa năm 2021 với tổng diện tích 188,23 ha. 

Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây trồng 

khác hiện có. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
1
. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình 

thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Duy trì 295 ha nuôi trồng thủy sản. 

- Tổ chức tuần tra rừng được 46 lượt với 224 lượt người tham gia. Chỉ 

đạo tổ chức kiểm tra một số hộ dân tự ý khai thác rừng thông tại đèo Pha Đin, 

xã Tỏa Tình khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp 

luật. Hoàn thành rà soát đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác 

nằm trong quy hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện 

tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch vào trong quy hoạch lâm nghiệp. Hoàn 

thành trồng 64,9 ha rừng phòng hộ, đạt 144% KH. 

                                           
1
 Tuy nhiên tính đến 15/7/2021 trên địa bàn có 219 con trâu, bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục (trong 

đó: Thị trấn Tuần Giáo 02 con, Tỏa Tình 67 con, Quài Cang 74 con, Quài Tở 9 con, Pú Nhung 42 con, Quài 

Nưa 25 con); đã chưa khỏi 124 con, tiêu hủy 03 con (xã Tỏa Tình); đang cách ly chữa trị 92 con (trong đó: 

Thị trấn Tuần Giáo 02 con, Tỏa Tình 28 con, Quài Cang 28 con, Quài Tở 8 con, Pú Nhung 01 con, Quài Nưa 

25 con). 
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- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị 

trấn thành lập Tổ chức thủy lợi cơ sở để tiếp nhận quản lý khai thác các công 

trình thủy lợi trên địa bàn. Tổ chức trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. 

- Chỉ đạo các xã thực hiện đánh giá các tiêu chí bản nông thôn mới năm 

2021, định hướng đến năm 2022; hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ sản 

phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2021. 

2. Công nghiệp, đầu tư xây dựng và quy hoạch 

- Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu: Đá khai thác đạt 3.500 m³; gạch 

các loại 2,5 triệu viên; nước máy sản xuất 60.000 m³. 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn được giao nhiệm vụ 

chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ tiến độ, quản lý tốt chất lượng công trình, 

nghiệm thu khối lượng, thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành đưa 

vào sử dụng đúng quy định. 

- Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý xây dựng tại thị trấn Tuần Giáo. 

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đất số 03 khối Sơn 

Thủy thị trấn Tuần Giáo. Cấp phép xây dựng cho 03 trường hợp xây dựng nhà 

ở tư nhân trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo. 

3. Tài nguyên - Môi trường 

- Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân 

cư về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp thu ý kiến tham gia 

của các sở ngành liên quan, chỉnh sửa và phê duyệt Phương án - Dự toán kinh 

phí rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. Thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư một số công trình, dự án; giải quyết các vụ tranh 

chấp đất đai trên địa bàn. 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất cho 

25 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 2,4 ha; chuyển mục đích sử dụng đất nông 

nghiệp sang đất ở đô thị cho 01 hộ gia đình với diện tích 20,7 m²; gia hạn quyền 

sử dụng đất nông nghiệp cho 08 trường hợp; đăng ký biến động cho 15 trường 

hợp; xác nhận thế chấp, xóa thế chấp giao dịch bảo đảm cho 27 trường hợp. 

4. Các ngành thương mại, dịch vụ 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 

2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả, chất lượng hàng hóa, 

niêm yết giá, cung ứng đầy đủ hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19. 

- Trong tháng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 17 hộ 

gia đình với tổng số vốn 3.980 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 29 lao 

động; cấp 01 giấy phép bán lẻ khí hóa lỏng ga. 

5. Thu, chi ngân sách 
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- Thu ngân sách Nhà nước trong tháng đạt 71.287,3 triệu đồng, lũy kế 

đạt 556.617,5 triệu đồng, đạt 81,4% dự toán; trong đó thu trên địa bàn trong 

tháng đạt 4.254 triệu đồng, lũy kế đạt 28.120 triệu đồng, đạt 53,1% dự toán. 

- Chi ngân sách trong tháng đạt 73.132,9 triệu đồng, lũy kế đạt 

363.267,1 triệu đồng, đạt 53,1% dự toán. 

II. Về văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục - Đào tạo 

- Phối hợp tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 

Chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn 

quản lý, tổ chức các hoạt động hè cho học sinh; tiếp tục ôn luyện cho học 

sinh tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 bằng các 

hình thức phù hợp; tăng cường bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng 

dạy học và tu sửa, cải tạo cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp chuẩn bị 

cho năm học 2021-2022. Tiếp tục triển khai sáp nhập các cơ sở giáo dục 

theo Đề án đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Điện Biên tổ chức thi tốt 

nghiệp, bế giảng và trao chứng chỉ cho 17 học sinh lớp Trung cấp Công tác 

xã hội K3, khóa học 2019-2021. Duy trì 01 lớp trung cấp nghề Công tác xã 

hội với 30 học viên. 

2. Văn hóa - thông tin – TDTT 

- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền được 08 buổi lưu động, phục vụ gần 20 

nghìn lượt người nghe; bảo đảm truyền dẫn phát sóng truyền thanh và truyền 

hình với 18giờ/ngày, sản xuất 162 tin, 44 bài trên sóng FM qua hệ thống loa 

truyền thanh tại trung tâm huyện, các xã, thị trấn, các khối bản; trong đó tăng 

cường thời lượng tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả kỳ họp thứ 

nhất HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026; thông tin kịp thời về tình 

hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 

thao trên địa bàn toàn huyện để phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức 02 lớp năng 

khiếu Cầu lông và Võ Taewondo cho thiếu niên - nhi đồng (mỗi lớp dưới 30 em). 

3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Ban Chỉ đạo huyện thường xuyên họp và triển khai thực hiện nghiêm túc 

các nội dung và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, các Sở, 

ngành của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Duy trì 03 chốt kiểm dịch và thực hiện kiểm soát 14.501 lượt phương 

tiện giao thông và tổ chức khai báo y tế cho 45.075 lượt người. Chuẩn bị đầy đủ 

điều kiện tiếp nhận 309 công nhân từ tỉnh Bắc Giang trở về cách ly trên địa bàn; 

hiện tại đang thực hiện cách ly tập trung cho 212 người, cách ly tại nhà 342 

người (lũy kế từ ngày 27/4/2021 đến nay đã tổ chức cách ly tập trung cho 771 
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người, cách ly tại nhà 1.620 người). Tổ chức xét nghiệm 2.920 mẫu (lũy kế từ 

ngày 27/4/2021 đến nay đã xét nghiệm 4.409 mẫu) và đều âm tính với vi rút 

SARS-CoV-2. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, sức khỏe cho người cách ly 

và phòng, chống dịch Covid-19 trong khu cách ly được quan tâm chỉ đạo. Triển 

khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 3 năm 2021 cho 2.996 người, đạt 100% 

lượng vắc xin được cấp và không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên truyền, vận động 

người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhất là 

thông điệp 5K của Bộ Y tế. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 tại một số cơ quan, đơn vị và địa bàn các xã, thị trấn. 

4. Công tác y tế - dân số 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ trực cấp cứu, khám chữa bệnh với tổng số 

lần khám bệnh là 5.483 lượt người, điều trị nội trú cho 779 lượt bệnh nhân, điều 

trị ngoại trú cho 167 lượt bệnh nhân. Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

được triển khai theo kế hoạch. Duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ 42 cơ sở kinh 

doanh dược và 07 cơ sở hành nghề Y tư nhân trên địa bàn. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động và các chính 

sách về Dân số - KHHGĐ như: Tầm soát các dị dạng, dị tật bẩm sinh; kiểm 

soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính; truyền thông về Dân số - KHHGĐ; cung 

ứng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình...  

- Quan tâm, chăm sóc trẻ em và tiếp tục vận động các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức và doanh nghiệp tham gia xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em năm 

2021. Đôn đốc các xã, thị trấn cập nhật thông tin trẻ em vào phần mềm 

quản lý trẻ em tại cơ sở và hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ, can thiệp trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt. 

5. Thực hiện các chính sách xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và 

lao động, việc làm 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm đúng quy 

định. Tổ chức rà soát, phê duyệt 173 hộ người có công với cách mạng có nhu 

cầu hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. 

- Duy trì các hoạt động phòng chống HIV/AIDS như: Thông tin, truyền 

thông, giám sát, can thiệp giảm hại, hỗ trợ dự phòng lây truyền mẹ con... Tiếp 

tục duy trì tốt công tác điều trị thay thế nghiện các dạng thuốc phiện bằng 

Methadone. Tổ chức đưa 30 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại Trung Tâm 

Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên. 

 6. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 01 người có uy tín; cấp 

9.742 ấn phẩm báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng bảo đảm đủ số 

lượng và thời gian quy định. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh hỗ trợ 50 
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trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

với kinh phí 15 triệu đồng. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động của các điểm nhóm tôn giáo trên 

địa bàn. Phát hiện 02 hộ (14 khẩu) tại các xã: Mường Mùn, Tênh Phông bỏ tín 

ngưỡng truyền thống của dân tộc chuyển sang sinh hoạt tôn giáo theo hệ phái 

Cơ đốc phục lâm và Liên hữu cơ đốc Việt Nam. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức chính quyền 

1. Công tác tư pháp 

Tiếp tục triển khai công tác tư pháp năm 2021. Ban hành 10 văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện công tác Tư 

pháp. Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, thị trấn; công tác 

quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực thực hiện theo quy định. 

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân 

- Tiếp tục triển khai thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật trong việc sửa chữa, nâng cấp các công trình do UBND thị trấn Tuần 

Giáo và UBND xã Quài Tở làm chủ đầu tư năm 2018, 2019 và 2020 và thanh 

tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. Theo dõi, đôn đốc UBND xã Quài 

Tở hoàn thành nộp 56.494.000 đồng (tiền sai phạm sau thanh tra)
2
. 

- Thực hiện 24 lượt tiếp công dân với 30 người (cấp huyện tiếp 07 lượt 

với 13 người và cấp xã tiếp 17 lượt với 17 người) về các nội dung: Tranh chấp 

đất đai, kiến nghị giải quyết các chế độ bồi thường, GPMB... Tiếp nhận 19 đơn 

(gồm: 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo và 17 đơn đề nghị), UBND huyện đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo quy định. 

3. Tổ chức chính quyền 

- Phối hợp với HĐND huyện tổ chức thành công Kỳ họp thứ I - HĐND 

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn kết quả bầu các chức danh 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 19 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Ban hành quyết định nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 657 

cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy (bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại) của một số đơn vị trường học thuộc huyện.  

- Tiếp tục quan tâm thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; phát triển 

cổng dịch vụ công trực tuyến; tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tại 06 xã trên 

địa bàn. 

IV. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh  

 1. Công tác quốc phòng 

                                           
2
 Theo Kết luận số Kết luận số 465/KL-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuần 

Giáo về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về 

đất đai tại UBND xã Tỏa Tình, UBND xã Quài Tở, UBND xã Quài Cang, UBND xã Pú Nhung, huyện Tuần 

Giáo. 
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Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh các cấp, duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện dân quân năm thứ 

nhất và dân quân binh chủng đối với 03 đơn vị (các xã: Rạng Đông, Ta Ma, 

Phình Sáng) với 102 đ/c tham gia, đạt kết quả khá. Chỉ đạo huấn luyện 02 đơn 

vị dân quân và 01 đơn vị tự vệ với 88 đ/c tham gia, kết quả đạt khá. Chỉ đạo thị 

trấn Tuần Giáo hoàn thành công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng, chống thiên 

tai – tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Xây dựng kế hoạch tổ chức mở 02 lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 với 120 đ/c tham gia. 

Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra quốc phòng của 

tỉnh (thực hiện thanh tra tại Ban CHQS huyện và 05 xã: Pú Xi, Mường Mùn, 

Mùn Chung, Quài Nưa, Quài Cang). 

2. Công tác an ninh 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tăng cường công tác quản lý nhân 

khẩu, hộ khẩu góp phần hạn chế tình trạng di cư tự do, xuất cảnh trái phép
3
. 

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn 

công trấn áp các loại tội phạm góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội
4
. Chỉ đạo 

Công an huyện tiếp tục thực hiện thu thập 1.868 hồ sơ cấp Căn cước công dân, 

đến nay đã thu nhận 54.674 hồ sơ, đạt 90,4% số lượng người cần cấp Căn cước 

công dân trên địa bàn. Thụ lý, điều tra 33 vụ với 35 bị can, kết thúc điều tra đề 

nghị truy tố 09 vụ với 09 bị can, chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra 

theo thẩm quyền 01 vụ với 02 bị can, chuyển kỳ sau tiếp tục điều tra 23 vụ với 

24 bị can. Vận động nhân dân giao nộp 13 khẩu súng các loại, 01 kích điện đánh 

bắt thủy sản trái phép. Công tác an toàn giao thông tiếp tục được bảo đảm
5
.  

Phần I 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,  

ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

                                           
3
 Xác minh 14 trường hợp xuất cảnh trái phép, không được phía Trung Quốc cho cư trú theo yêu cầu 

của PA08 Công an tỉnh. Quản lý, giám sát hoạt động 01 đoàn có yếu tố nước ngoài, 04 người quốc tịch nước 

ngoài đến thăm thân, lưu trú trên địa bàn. Phát hiện 02 trường hợp tại các xã: Quài Tở, Mùn Chung xuất cảnh 

trái phép sang Trung Quốc từ những năm trước, quay trở về địa phương (đã hoàn thành cách ly), làm rõ động 

cơ, mục đích xuất cảnh, xử phạt VPHC 01 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 03 triệu đồng. 
4
 Vi phạm pháp luật về TTXH: Phát hiện 01 vụ, băt 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.  

Tội phạm ma túy: Phát hiện 17 vụ, bắt 20 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái 

phép chất ma túy. 

Tai nạn rủi ro: Xảy ra 05 vụ làm chết 05 người do đuối nước (02 vụ), điện giật, bệnh lý và ăn lá ngón 

tự tử. 
5
 Tổ chức 05 buổi tuyên truyền lưu động tại thị trấn Tuần Giáo, 02 buổi tuyên truyền Luật GTĐB  tại 

UBND xã Mường Thín với 54 người tham gia; phát 54 cuốn tài liệu về phòng, chống tác hại rượu bia. Kiểm tra, 

nhắc nhở 162 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 117 trường hợp vi phạm, tước 04 GPLX, tạm 

giữ 02 xe mô tô, xử phạt hành chính 97 trường hợp thu nộp ngân sách nhà nước 39,6 triệu đồng. 

Tuy nhiên trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông làm 02 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 

06 triệu đồng; nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ. 



7 

 

1.1. Trồng trọt 

- Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực hướng dẫn người dân gieo 

trồng cây trồng bảo đảm lịch thời vụ; tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh trên cây trồng. Kết quả gieo trồng một số cây trồng chính như sau: 

+ Lúa xuân: Diện tích gieo cấy đạt 1.120,3 ha, đạt 106,1% KH, tăng 64,8 

ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất đạt 60 tạ/ha, tăng 0,5 tạ/ha so với cùng 

kỳ năm trước; sản lượng đạt 6.721,8 tấn, đạt 106,9% KH, tăng 441,6 tấn so 

với cùng kỳ năm trước. 

+ Lúa mùa: 1.792,4 ha lúa mùa, đạt 101,4% KH; tăng 26,9 ha so với 

cùng kỳ năm trước. 

+ Lúa nương: Diện tích gieo trồng đạt 3.300 ha, đạt 98,5% KH, tăng 300 

ha so với cùng kỳ năm trước. 

+ Ngô xuân: Diện tích gieo trồng đạt 6.550 ha, đạt 100% KH, tăng 410 

ha so với cùng kỳ năm trước. 

+ Lạc xuân: Diện tích gieo trồng đạt 100 ha, đạt 100% KH, giảm 35 ha 

so với cùng kỳ năm trước. 

+ Đậu tương xuân: Diện tích gieo trồng đạt 50 ha, đạt 100% KH, giảm 02 

ha so với cùng kỳ năm trước. 

- Tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây công nghiệp dài ngày và một số cây 

trồng khác gồm: 1.293 ha cao su, 342 ha cà phê, 1.400 ha mắc ca, 83,5 ha cây 

thảo quả, 180 ha cây sa nhân và 206 ha cây táo mèo... Triển khai thực hiện dự 

án hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm quả Xoài GL4 tại xã Rạng 

Đông, xã Pú Nhung với diện tích 45,4 ha và 109 hộ tham gia. 

1.2. Chăn nuôi, thủy sản 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kỹ thuật 

trong phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi6. Đàn gia súc, gia cầm phát 

triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hoàn thành phun tiêu độc 

khử trùng tại 14.000 hộ chăn nuôi với diện tích 406 ha và tiêm 95.150 liều 

vắc xin định kỳ vụ Xuân hè năm 2021. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: 295 ha, đạt 100% KH; sản lượng nuôi 

trồng 187 tấn, đạt 43,8% KH.  

1.3. Lâm nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy 

rừng. Tổ chức 09 buổi tuyên truyền về bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng 

                                           
6
 Tuy nhiên: Toàn huyện có 23 con gia súc bị chết do rét đậm, rét hại (tại các xã: Quài Tở, Tênh 

Phông, Nà Tòng, Pú Xi, Mường Khong, Rạng Đông, Mường Thín, Nà Sáy). Tính đến 15/7/2021 trên địa bàn 

có 219 con trâu, bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục (trong đó: Thị trấn Tuần Giáo 02 con, Tỏa Tình 67 con, 

Quài Cang 74 con, Quài Tở 9 con, Pú Nhung 42 con, Quài Nưa 25 con); đã chưa khỏi 124 con, tiêu hủy 03 

con (xã Tỏa Tình); đang cách ly chữa trị 92 con (trong đó: Thị trấn Tuần Giáo 02 con, Tỏa Tình 28 con, Quài 

Cang 28 con, Quài Tở 8 con, Pú Nhung 01 con, Quài Nưa 25 con). 
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với 870 lượt người tham gia; tổ chức 194 lượt tuần tra rừng với 1.141 lượt 

người tham gia. Phát hiện và xử lý 35 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp thu giữ 

0,58 m
3
 gỗ các loại, 06 xe máy, xử phạt vi phạm hành chính và bán tang vật vi 

phạm nộp ngân sách nhà nước 16,5 triệu đồng. Tổ chức kiểm tra một số hộ 

dân tự ý khai thác rừng thông tại đèo Pha Đin, xã Tỏa Tình khi chưa thực hiện 

đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

- Hoàn thành trồng 64,9 ha rừng phòng hộ, đạt 144% KH. Hoàn thành rà 

soát đất ở, đất lúa nước, đất thủy sản, đất vườn và đất khác nằm trong quy 

hoạch 3 loại rừng để đưa ra ngoài quy hoạch và bổ sung diện tích rừng tự nhiên 

ngoài quy hoạch vào trong quy hoạch lâm nghiệp.  

1.4. Công tác phát triển nông thôn – xây dựng nông thôn mới 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã triển khai kế hoạch thực hiện các 

tiêu chí chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ 

trình UBND tỉnh công nhận xã Nà Sáy cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng 

nông thôn mới; chỉ đạo 04 xã (Rạng Đông, Pú Nhung, Mường Mùn, Mùn 

Chung) hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã cơ bản đạt các tiêu chí 

về xây dựng nông thôn mới.  

1.5. Công tác thủy lợi, nước sinh hoạt và phòng chống thiên tai 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn thành 

lập Tổ chức thủy lợi cơ sở để tiếp nhận quản lý khai thác các công trình thủy 

lợi trên địa bàn. 

- Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 

các cấp. Xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo 

các cấp độ rủi ro và kế hoạch phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện năm 

2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động các phương án sẵn sàng đảm bảo an 

toàn phòng chống thiên tai. Tổ chức trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn. 

2. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và quy hoạch đô thị 

2.1. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

- Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất công nghiệp trên địa bàn, cụ thể: 

Nước máy sản xuất: 353.500 m
3
; gạch các loại: 13,9 triệu viên; đá khai 

thác: 21.900 m
3
.  

- Duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa 

phương, các ngành tiểu thủ công nghiệp như: Xay xát, dệt vải, đồ thổ 

cẩm, công cụ cầm tay... 

2.2. Đầu tư - Xây dựng  

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hỗ trợ, tạo 

mọi điều kiện thuận lợi nhất cùng các Nhà đầu tư khảo sát, triển khai các dự 
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án đầu tư theo quy định
7
. 

- Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, 

GPMB nhằm đảm bảo tiến độ các công trình đã được phê duyệt. Kiểm soát 

chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án; quản lý tốt chất lượng công trình, nghiệm thu 

khối lượng, thanh toán, quyết toán các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng 

đúng quy định.  

2.3. Công tác quy hoạch 

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý đầu tư xây dựng tại thị trấn Tuần 

Giáo theo quy hoạch. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 khu trung tâm thị trấn Tuần Giáo (khu công viên cây xanh trung tâm 

huyện Tuần Giáo, đường từ Ngầm Chiềng An đến khối Đoàn Kết). Điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu đất số 03 khối Sơn Thủy 

thị trấn Tuần Giáo. Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Cấp phép 

xây dựng cho 15 trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân trên địa bàn thị trấn 

Tuần Giáo. 

3. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường 

- Tiếp thu ý kiến tham gia của các sở ngành liên quan, chỉnh sửa và phê 

duyệt Phương án - Dự toán kinh phí rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao 

rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023. 

Thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư một số công 

trình, dự án; giải quyết các vụ tranh chấp đất đai trên địa bàn. 

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm 

tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác đá làm 

vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Minh Thắng 2, xã Quài Nưa, 

huyện Tuần Giáo. 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận QSD đất và tài sản gắn liền với đất 

cho 136 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 20,5 ha; chuyển mục đích sử dụng 

đất nông nghiệp sang đất ở đô thị cho 01 hộ gia đình với diện tích 20,7 m²; gia 

                                           
7
 Cụ thể: - Tập đoàn TH True Milk: Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng cây Mắc Ca kết hợp 

du lịch trang trại, du lịch trải nghiệm tại xã Pú Xi, Mường Khong, Mường Thín, Mường Mùn, Na Tòng, huyện Tuần 

Giáo. 

- Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Tênh Phông (hiện đã trồng được hơn 1.000 cây sâm Ngọc 

Linh, hiện cây sinh trưởng và phát triển tốt). 

- Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6: Dự án nghiên cứu trồng cây Mắc Ca và cây dược 

liệu cùng một số loại cây khác và Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. 

- Công ty TNHH giáo dục và thương mại dịch vụ Hoa Ba: Dự án đầu tư xây dựng siêu thị Hoa Ba Tuần 

Giáo.  

- Công ty Cổ phần Đường bộ 226: Dự án xây dựng bến xe huyện Tuần Giáo; Dự án chợ Trung tâm 

huyện Tuần Giáo và Dự án xây dựng trạm Asphalt. 

- Công ty CP Môi trường Đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên: Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Tuần 

Giáo.  
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hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp cho 184 trường hợp; xác nhận thế chấp, 

xóa thế chấp giao dịch bảo đảm cho 394 trường hợp. 

- Hoàn thành đấu giá quyền sử dụng 09 thửa đất tại khu đất Kho lương 

thực (Cũ) khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo (Đợt 2). 

4. Các ngành dịch vụ 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 

2 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường về giá cả, chất lượng hàng hóa, 

niêm yết giá, cung ứng đầy đủ hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19. 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 31 hộ gia đình và 04 

HTX với tổng số vốn kinh doanh 32.230 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 

111 lao động; cấp 02 giấy phép bán lẻ khí hóa lỏng ga.  

- Hoạt động bưu chính - viễn thông tiếp tục được duy trì và nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Công văn, thư, báo được chuyển phát kịp thời, bảo đảm 

mạng lưới thông tin thông suốt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ quan hành chính được đẩy mạnh.  

5. Tài chính - ngân hàng 

5.1. Hoạt động tài chính 

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là tăng cường các 

giải pháp đẩy nhanh thu ngân sách trên địa bàn. Tổng thu ngân sách địa 

phương đạt 556.617,5 triệu đồng, đạt 81,4% dự toán; trong đó thu trên địa bàn 

đạt 28.120 triệu đồng, đạt 53,1% dự toán. 

- Các khoản chi ngân sách thực hiện tiết kiệm, đúng chính sách, các 

khoản chi đột xuất cho các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội 

và công tác bầu cử đảm bảo kịp thời. Tổng chi ngân sách đạt 363.267,1 triệu 

đồng, đạt 53,1% dự toán. 

5.2. Hoạt động ngân hàng 

Các ngân hàng đã chủ động về nguồn vốn để đầu tư tín dụng góp phần 

phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cụ thể: 

- Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng nguồn vốn tín dụng: 550 tỷ 

đồng, tổng dư nợ: 540 tỷ đồng, nợ quá hạn chiếm 0,18% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng No&PTNT có tổng nguồn vốn huy động: 510 tỷ đồng; 

tổng dư nợ: 715 tỷ đồng, nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ. 

- Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (phòng giao dịch Tuần Giáo) có tổng 

nguồn vốn huy động: 115 tỷ đồng; tổng dư nợ: 100 tỷ đồng. 

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (chi nhánh huyện Tuần 

Giáo) có tổng nguồn vốn huy động: 90 tỷ đồng; tổng dư nợ: 260 tỷ đồng. 

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Về Giáo dục - Đào tạo 
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- Chỉ đạo ngành giáo dục, phối hợp UBND các xã thị trấn huy động và 

duy trì sĩ số học sinh với tổng số học sinh cuối năm đạt 27.439 học sinh (gồm: 

8.268 trẻ mầm non, 10.259 học sinh tiểu học, 6.780 học sinh THCS, 2.050 

học sinh THPT và 82 học viên bổ túc THPT
)
, đạt 99,1% so với đầu năm học 

và đạt 102,7% KH tỉnh giao. Thực hiện điều chỉnh khung kế hoạch thời gian 

năm học theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức 

dạy, học phù hợp với điều kiện thực tế và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-

2021
8
. Chỉ đạo tổng kết Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 đối với 

lớp 1 và đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa đối với lớp 2, lớp 6 năm học 2021-

2022. Tổ chức và tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi dành cho cán bộ, giáo 

viên và học sinh
9
.  

- Phối hợp tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Chỉ 

đạo các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn quản lý, tổ 

chức các hoạt động hè cho học sinh; tiếp tục ôn luyện cho học sinh tham gia thi 

tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 bằng các hình thức phù hợp; 

tăng cường bảo quản cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học và tu sửa, cải tạo 

cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp chuẩn bị cho năm học 2021-2022. Triển 

khai sáp nhập các cơ sở giáo dục theo Đề án đã được phê duyệt. 

- Đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
10

; duy trì và 

nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn các trường chuẩn quốc gia; đề nghị công nhận 

mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100% KH. Công tác PCGD, XMC tiếp 

tục được quan tâm chỉ đạo với 100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGDMN 

cho trẻ 5 tuổi; 100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3 (vượt 

chỉ tiêu 01 xã so với kế hoạch UBND tỉnh giao); 17/19 xã, thị trấn đạt chuẩn 

PCGD THCS mức độ 3 (vượt chỉ tiêu 07 xã so với kế hoạch UBND tỉnh giao); 

100% xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn XMC mức độ 2. 

- Tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 473 học 

viên, đạt 43% KH. Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Điện Biên tổ chức thi 

tốt nghiệp, bế giảng và trao chứng chỉ cho 17 học sinh lớp Trung cấp Công 

tác xã hội, duy trì 01 lớp Đại học Luật với 32 học viên và 01 lớp Đại học 

nông - lâm với 33 học viên. 

                                           
8
 Cụ thể: 100% trẻ mầm non được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng; tỷ lệ học sinh 

chuyển lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh chuyển lớp THCS đạt 99,77%; tỷ lệ 

học sinh tốt nghiệp THCS: 99,87% (tăng 0,1% so với năm 2020). 
9
 Tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với cấp mầm non và THCS; Tổ chức hội 

thi “Bé khỏe, bé ngoan” cấp huyện; Tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ VIII 

(kết quả đạt 02 giải nhì, 01 giải ba); Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện (kết quả 

có 160/342 học sinh đạt giải);  tham gia kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh (kết quả có 52/79 học 

sinh đạt giải); tham gia cuộc thi sáng tạo Thanh Thiếu niên, Nhi đồng huyện Tuần Giáo năm 2021 (kết quả có 21 

sản phẩm dự thi đạt giải); tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XX, năm 2021 (kết quả đạt 47 giải 

đối với các nội dung tham gia thi đấu). Phối hợp Huyện Đoàn Tuần Giáo tổ chức Hội thi “Vũ điệu sân trường” 

năm 2021... 
10

 Bao gồm: MN Sao Mai; MN Quài Cang; MN Hoa Ban; TH Pú Nhung, PTDTBT TH Ta Ma, TH 

Mường Thín; PTDTBT THCS Mường Mùn, TH&THCS Tỏa Tình (đã thực hiện đánh giá ngoài các trường: 

TH Pú Nhung, PTDTBT TH Ta Ma, TH Mường Thín, MN Sao Mai; MN Quài Cang; MN Hoa Ban). 
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2. Về Văn hoá, thể dục thể thao và truyền thanh – truyền hình 

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tăng cường 

tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa 

XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026 và phòng, chống dịch Covid-19
11

. 

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, huyện đã chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn 

hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo từng thời điểm, bảo đảm các quy định 

về phòng, chống dịch Covid-19. Một số hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể 

dục - thể thao được tổ chức (trước khi dịch bùng phát) đã tạo không khí vui 

tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản 

xuất của các tầng lớp nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các di 

sản văn hóa tiếp tục được quan tâm chỉ đạo
12

. 

- Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện: Đến thời điểm hiện tại có 16.226 

hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 171 bản, khối phố đăng ký 

xây dựng bản, khối phố văn hóa; 133 cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn 

hóa (chiếm 99,3% tổng số cơ quan, đơn vị); 12 xã đăng ký đạt chuẩn Văn hóa 

nông thôn mới và thị trấn Tuần Giáo đăng ký đạt Văn minh đô thị; duy trì 

thực hiện  quy ước tại 177 khối, bản.  

3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Từ ngày 27/4/2021 đến nay) 

- Ban Chỉ đạo huyện được kiện toàn, thường xuyên họp và triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác thông tin về tình hình dịch bệnh và tuyên truyền, vận động 

người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, nhất là 

                                           
11

 Cụ thể: Đăng tải được 1.147 tin, 317 bài trên hệ thống loa truyền thanh; treo 166 lượt băng rôn, 

khẩu hiệu; thay 32 mặt pa nô; tổ chức được 99 buổi tuyên truyền lưu động; các xã, thị trấn triển khai mô hình 

"Tiếng loa di động" (hệ thống loa, cờ, pa nô nhỏ gắn vào xe gắn máy) thực hiện gần 400 lượt tuyên truyền 

lưu động về bầu cử gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid 19 đến 100% các bản, khối phố trên địa bàn 

huyện. 

- Xây dựng các bản tin tuyên truyền, cổ động tại cơ sở sử dụng tiếng dân tộc (tiếng Thái và tiếng 

Mông) nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền. 
12

 Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý, giữ nguyên hiện trạng đối với các di tích đã được xếp 

hạng trên địa bàn huyện; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khoanh vùng, cắm mốc, đề xuất triển 

khai các dự án bảo tồn, tôn tạo, tu bổ, phục dựng 03 điểm di tích thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt chiến trường 

Điện Biên Phủ trên địa bàn huyện gồm: Đèo Pha Đin, Điểm tập kết hậu cần tại ngã ba Tuần Giáo, Hang 

Thẳm Púa. 

Tăng cường bảo tồn, gìn giữ, phát huy văn hóa phi vật thể cùng các nét văn hóa truyền thống tiêu biểu 

của các dân tộc thiểu số chủ yếu trên địa bàn huyện. Tổ chức Lễ công bố và trao chứng nhận di sản văn hóa 

phi vật thể Quốc gia đối với Lễ Pang Phoóng của người Kháng xã Rạng Đông.  
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thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - 

khai báo y tế) của Bộ Y tế. Tổ chức 28 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại một số cơ quan, đơn vị và địa bàn một số xã, thị trấn. 

Thành lập 03 chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện
13

 và đã thực hiện kiểm soát 

được 39.311 lượt phương tiện giao thông và tổ chức khai báo y tế cho 

146.235 lượt người. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 (03 đợt) cho 

3.893 lượt người, đạt 100% lượng vắc xin được cấp và không có trường hợp 

phản ứng nặng sau tiêm. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 cấp xã (đặc biệt là phát huy vai trò của các Tổ Covid-19 

cộng đồng) thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin người đến, đi khỏi địa 

bàn, truy vết các trường hợp F1, F2. Tổ chức tiếp nhận 309 công nhân từ tỉnh 

Bắc Giang trở về cách ly trên địa bàn, đến nay đã tổ chức cách ly tập trung 

cho 771 người (hiện tại đang cách ly cho 212 người, cách ly tại nhà 1.620 

người (hiện tại đang cách ly 342 người). Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, 

sức khỏe cho người cách ly và phòng, chống dịch Covid-19 trong khu cách ly 

được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức xét nghiệm 4.409 mẫu và đều âm tính với vi 

rút SARS-CoV-2. 

- Tiếp nhận và chuyển 224,7 triệu đồng tiền đóng góp, ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân cho UB MTTQ Việt Nam 

tỉnh
14

. Phong trào ủng hộ nhu yếu phẩm cho cán bộ trực các chốt kiểm dịch và 

các đối tượng tại các khu cách ly được lan tỏa rộng rãi trên địa bàn. 

4. Công tác y tế - dân số  

- Công tác y tế được triển khai thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo phù 

hợp với diễn biến của dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm túc công tác thường 

trực cấp cứu, khám chữa bệnh với tổng số lần khám bệnh là 41.727 lượt 

người, điều trị nội trú cho 6.011 lượt người, điều trị ngoại trú cho 803 lượt 

người. Các Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số được triển khai theo kế 

hoạch. Triển khai xây dựng xây dựng 02 xã (Mường Khong, Ta Ma) đạt Bộ 

tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

- Tổ chức kiểm tra 40 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân (kết quả các cơ 

sở đều chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật); kiểm tra, giám sát việc 

đảm bảo an toàn thực phẩm tại 30 đơn vị trường học có tổ chức nấu ăn cho 

học sinh
15

; tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm được 664 lượt cơ sở sản xuất, 

                                           
13

 Gồm: Chốt kiểm dịch chân đèo Pha Đin và chốt kiểm dịch bản Chăn xã Quài Nưa (do UBND tỉnh 

quyết định thành lập) và chốt kiểm dịch tại xã Tỏa Tình (do UBND huyện quyết định thành lập). 
14

 Điển hình Một số tổ chức, đơn vị đóng góp, ủng hộ như: UBND thị trấn Tuần Giáo (42,04 triệu 

đồng), UBND xã Quài Cang (17,18 triệu đồng), Ban QLDA các công trình huyện (10 triệu đồng), Công ty 

TNHH ĐT&XD Mạnh Quân (5 triệu đồng)… 
15

 Kiểm tra đa số các đơn vị nhà trường đều chấp hành nghiêm túc theo đúng quy định pháp luật về an 

toàn thực phẩm, tuy nhiên vẫn có các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc như: Trường THPT Tuần Giáo, Trường 

PTDTBT THCS & THPT Quài Tở… 
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kinh doanh và test nhanh 221 mẫu, kết quả đều âm tính và đảm bảo an toàn 

thực phẩm. 

- Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em luôn được quan tâm, triển khai
16

 và 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”. Hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị 4 trẻ em vào Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ sinh sống; 15 trẻ em 

tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” do Đài Truyền hình Việt Nam sản 

xuất. Vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em được 200 triệu đồng. 

5. Về bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác 

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối 

với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội bảo đảm 

đúng quy định
17

. 

- Triển khai đồng bộ, lồng ghép các hoạt động phòng chống HIV/AIDS 

như: Thông tin, truyền thông, giám sát, can thiệp giảm hại, hỗ trợ dự phòng 

lây truyền mẹ con... Duy trì tốt công tác điều trị thay thế nghiện các dạng 

thuốc phiện bằng Methadone cho 410 đối tượng. Tổ chức đưa 30 đối tượng 

vào cai nghiện bắt buộc tại Trung Tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã 

hội tỉnh Điện Biên. 

- Giải quyết được việc làm cho 508 lao động, đạt 50,8% KH, trong đó 

xuất khẩu lao động được 03 người. Phối hợp với các doanh nghiệp, công ty 

ngoài tỉnh lập danh sách, hỗ trợ tiền vé xe cho 56 lao động về nghỉ Tết 

nguyên đán Tân Sửu với kinh phí 43,9 triệu đồng. Phối hợp với Trường Cao 

đẳng Than khoáng Việt Nam tổ chức tuyên truyền tư vấn học nghề, tạo việc 

làm cho 150 lượt người tại 4 xã: Tỏa Tình, Tênh Phông, Nà Sáy, Mường 

Thín; tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Vạn Xuân VIVAXAN và Công ty 

Cổ phần Bách nghệ Toàn cầu tư vấn, tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tại các thị trường: Nhật Bản, Đài Loan, 

Romania, Ba Lan. 
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 Hỗ trợ, tặng quà 429 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán, tết thiếu nhi, hỗ trợ trẻ 

bị tai nạn, thương tích với kinh phí 107,4 triệu đồng. Phối hợp với đoàn công tác Trung tâm II thuộc Hội cứu trợ 

trẻ em tàn tật Việt Nam, Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ 

chức khám sàng lọc cho hơn 300 trẻ em khuyết tật... 
17

 Chính sách người có công: Chi trả chế độ cho 101 đối tượng người có công; chi trả mai táng phí cho 

45 người. Tổ chức đi thăm hỏi, động viên tặng 370 xuất quà cho các đối tượng và gia đình người có công với 

cách mạng với kinh phí 148,8 triệu đồng (trong đó có 181 xuất quà của Chủ tịch nước với kinh phí 54,3 triệu 

đồng) nhân dịp tết Nguyên đán. Cấp thẻ BHYT cho 439 người hưởng trợ cấp hàng tháng, cựu chiến binh, người 

có công hưởng trợ cấp 01 lần huân, huy chương. Tổ chức rà soát, phê duyệt 173 hộ người có công với cách 

mạng có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg. 

Chính sách bảo trợ xã hội: Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 3.292 người (trong 6 tháng đầu năm 

đã xem xét và quyết định trợ cấp hàng tháng thêm cho 330 người cao tuổi, người già cô đơn không nơi nương 

tựa, trẻ em mồ côi, người tàn tật). Hỗ trợ 85,125 tấn gạo cho 1.222 hộ (5.675 khẩu) bảo trợ xã hội, hộ nghèo 

không có khả năng ăn tết. Tổ chức cấp 131,475 tấn gạo cứu đói giáp hạt (từ Cục dự trữ Quốc gia) cho 1.802 

hộ (8.765 khẩu) thuộc hộ nghèo thiếu đói về lương thực. Cấp 29.018 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, 

đối tượng bảo trợ xã hội và 1.004 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trợ cấp đột xuất cho 02 người chết do 

đuối nước, sét đánh, kinh phí 10,8 triệu đồng. Hỗ trợ tiền điện 6 tháng đầu năm 2021 cho 7.283 hộ nghèo, hộ 

chính sách XH với kinh phí 2.403 triệu đồng.   
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5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời 176 lượt người có uy tín với 

tổng kinh phí là 90,7 triệu đồng; cấp phát 65.965 ấn phẩm báo, tạp chí đến đối 

tượng thụ hưởng đảm bảo thời gian quy định. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh 

khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn 

và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2021”, tổ chức 

hỗ trợ 50 trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 với kinh phí 15 triệu đồng. 

- Chỉ đạo tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh 

Covid-19 để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong, lĩnh vực 

tín ngưỡng, tôn giáo. Phát hiện 08 hộ, 47 khẩu và 02 cá nhân bỏ tín ngưỡng 

truyền thống của dân tộc, tin theo luận điệu tuyên truyền tôn giáo; 08 trường hợp 

đi học giáo lý, giáo luật tại các tổ chức tôn giáo trong và ngoài địa bàn; vận động 

được 01 hộ (05 khẩu) tại xã Phình Sáng bỏ sinh hoạt tôn giáo quay trở lại phong 

tục truyền thống của dân tộc. Cấp phép sinh hoạt tập trung cho 03 điểm nhóm 

hoạt động đạo tại địa bàn các xã Tênh Phông và Mường Mùn. Các hoạt động tín 

ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định và tuân thủ theo pháp luật, góp 

phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

III. Lĩnh vực tư pháp, thanh tra và tổ chức chính quyền 

1. Công tác tư pháp 

Tổ chức 54 cuộc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với 4.379 

lượt người tham dự; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công 

tác tư pháp trên địa bàn. Tổng hợp, chấm điểm và công nhận 17 xã, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020. Kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở, tổ 

chức hòa giải 46 vụ (trong đó: Hòa giải thành: 27 vụ, không thành: 14 vụ và 

05 vụ đang giải quyết). Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được chú 

trọng thực hiện. Cung cấp đầy đủ sổ sách, biểu mẫu hộ tịch cho các xã, thị 

trấn; công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực thực hiện theo quy định
18

. 

2. Công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Kết thúc và ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật 

trong quản lý đất đai, việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại UBND 

các xã: Tỏa Tình, Quài Tở, Quài Cang, Pú Nhung (trong đó: Kiểm điểm rút 

kinh nghiệm 18 cá nhân và thu hồi số tiền 56,5 triệu đồng). Tiếp tục triển khai 

thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc sửa chữa, nâng 

cấp các công trình do UBND thị trấn và UBND xã Quài Tở làm chủ đầu tư 

năm 2018, 2019 và 2020; Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

                                           
18

 Đăng ký khai sinh cho 1.468 trường hợp; đăng ký lại việc khai sinh cho 1.664 trường hợp; đăng ký 

khai tử cho 233 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 382 cặp; xác nhận tình trạng hôn nhân cho 379 trường hợp; 

nhận cha-mẹ-con cho 72 trường hợp; thay đổi cải chính hộ tịch cho 254 trường hợp... Chứng thực 30.882 

việc, thu lệ phí gần 168,2 triệu đồng.  
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về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham 

nhũng thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

- Hoàn thành kê khai và công khai tài sản, thu nhập lần đầu cho 494 người, 

đạt 100% người thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định. 

- Thực hiện 123 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 172 lượt 

người (cấp huyện 48 lượt với 88 lượt người, cấp xã 75 lượt với 84 lượt người) 

về các nội dung: Đề nghị, phản ánh về việc tranh chấp đất đai, bồi thường 

GPMB, một số chế độ chính sách xã hội... Tiếp nhận 101 đơn đủ điều kiện xử 

lý (trong đó: 03 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo và 95 đơn đề nghị), UBND huyện 

đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn giải quyết theo quy định.  

3. Tổ chức chính quyền 

- Phối hợp với HĐND huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

(đã bầu được 35 đại biểu HĐND huyện, 401 đại biểu HĐND cấp xã và 07 đại 

biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các đơn vị bầu cử thuộc huyện) và Kỳ họp thứ I - 

HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phê chuẩn kết quả bầu các chức 

danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND của 19 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Hoàn thành đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện, xếp loại chính quyền cơ sở năm 2020; đánh 

giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Bầu bổ sung thêm 01 

lãnh đạo UBND huyện, kiện toàn một số chức danh lãnh đạo các phòng ban 

và đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. Hoàn thành tuyển dụng 65 giáo viên, nhân 

viên các đơn vị trường học và 04 công chức cấp xã.  

- Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021, Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang 

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục quan tâm 

thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; phát triển cổng dịch vụ công trực 

tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi giải quyết 

công việc. Thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, gắn trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức 

của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Tổ chức tự chấm điểm xác định 

chỉ số CCHC của huyện năm 2020 và thu thập, biên tập tài liệu kiểm chứng 

phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC của huyện năm 2020 gửi Sở Nội vụ.  

IV. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh  

- Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên, 

thường xuyên theo dõi nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn các địa bàn trọng 

điểm. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tuyển quân với 155 đ/c tân binh (120 đ/c 

quân sự; 35 đ/c công an). Tổ chức tập chiến đấu phòng thủ tại xã Pú Xi và 

xã Chiềng Sinh với 136 người tham gia, đạt kết quả giỏi. Tổ chức Lễ ra quân 

huấn luyện năm 2021 với quân số 21 đồng chí; huấn luyện lực lượng thường 
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trực với quân số 95 đồng chí. Chỉ đạo Ban CHQS các xã, thị trấn (xã Pú Xi, 

Chiềng Sinh, Pú Nhung, Mường Mùn, thị trấn Tuần Giáo) huấn luyện 

DQTV năm 2021 với tổng quân số 157 đ/c, huấn luyện dân quân năm thứ 

nhất và binh chủng với tổng quân số 380 đ/c bảo đảm đúng nội dung, 

chương trình, thời gian và đạt kết quả khá. Thực hiện bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo kế hoạch. Chỉ đạo làm tốt 

công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra quốc phòng của tỉnh (thực 

hiện thanh tra tại Ban CHQS huyện và 05 xã: Pú Xi, Mường Mùn, Mùn 

Chung, Quài Nưa, Quài Cang). 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân trong phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Tăng cường công tác quản lý xuất 

nhập cảnh
19

; triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn 

xã hội
20

 . Tăng cường lực lượng, triển khai thực hiện Kế hoạch thu thập hồ sơ 

cấp Căn cước công dân được 1.868 hồ sơ cấp Căn cước công dân, đến nay đã 

thu nhận 54.674 hồ sơ, đạt 90,4% số lượng người cần cấp Căn cước công dân 

trên địa bàn. Thụ lý, điều tra 33 vụ với 35 bị can, kết thúc điều tra đề nghị 

truy tố 09 vụ với 09 bị can, chuyển cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra theo 

thẩm quyền 01 vụ với 02 bị can, chuyển kỳ sau tiếp tục điều tra 23 vụ với 24 

bị can. Tăng cường công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ
21

. Công tác bảo đảm an toàn giao thông
22

, phòng chống 

cháy nổ được tăng cường
23

. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời 

                                           
19 

Xác minh 14 trường hợp xuất cảnh trái phép, không được phía Trung Quốc cho cư trú theo yêu cầu 

của PA08 Công an tỉnh. Quản lý, giám sát hoạt động 01 đoàn có yếu tố nước ngoài, 04 người quốc tịch nước 

ngoài đến thăm thân, lưu trú trên địa bàn. Phát hiện 34 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ 

những năm trước, quay trở về địa phương (đã hoàn thành cách ly), làm rõ động cơ, mục đích xuất cảnh, xử 

phạt VPHC 04 trường hợp, nộp ngân sách Nhà nước 13 triệu đồng. 
20

 Tội phạm về hình sự: Phát hiện 08 vụ, bắt 11 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản (03 vụ), giết 

người (04 vụ), lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (01 vụ). Bắt 04 đối tượng truy nã và giao cho các đơn 

vị thụ lý điều tra theo thẩm quyền. 

Vi phạm pháp luật về TTXH: Phát hiện 01 vụ, băt 01 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.  

Tội phạm ma túy: Phát hiện 75 vụ, bắt 82 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Vi phạm pháp luật về kinh tế: Phát hiện 01 vụ, 01 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, thu giữ 50 đầu thuốc lá điện tử và đã bàn giao cho Đội QLTT số 2 xử lý theo quy định. 

Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 01 vụ mua bán trái phép động vật rừng, thu giữ 09 cá thể 

cầy và giao cho Hạt kiểm lâm xử lý theo quy định. 

Tai nạn, thương tích: Xảy ra 15 vụ làm 13 người chết và thiệt hại tài sản ước tình khoảng 22 triệu đồng. 
21

 Vận động nhân dân giao nộp 95 khẩu súng tự chế, 02 nòng súng kíp, 06 kiếm tự tạo, 01 đầu đạn pháo 

105 ly, 19 quả đạn cối 60mm, 02 dao phóng, 02 dao nhọn, 01 dùi cui kim loại, 01 bình xịt hơi cay, 01 ống sắt và 13 

kích điện đánh bắt thủy sản trái phép. 
22

 Tổ chức 11 buổi tuyên truyền lưu động, 14 buổi tuyên truyền Luật giao thông, quy định của pháp luật về 

PCCC và một số biện pháp an toàn về PCCC với 2.274 người tham gia; vận động 06 chủ phương tiện đường thủy 

ký cam kết chấp hành các quy định về đường thủy nội địa; phát 909 cuốn cẩm nang phòng, chống tai nạn 

giao thông do rượu bia cho người tham gia giao thông. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhắc nhở 

1.024 trường hợp chấp hành Luật GTĐB, lập biên bản 852 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính 666 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 339,28 triệu đồng, tước 30 GPLX, tạm giữ 43 xe 

mô tô. 
23

 Tổ chức 01 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCCC và một số biện pháp an toàn về 

PCCC với 54 người tham dự. Tổ chức cho 53 hộ dân kinh doanh tại chợ trung tâm ký cam kết đảm bảo an toàn 

PCCC, 90 cơ sở lập hồ sơ quản lý, theo dõi công tác PCCC và phương án chữa cháy. Phối hợp PC07, PC06 
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gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 của 

UBND huyện Tuần Giáo./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở KH & ĐT; 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND, LĐ. UBND huyện; 

- Các cơ quan thuộc huyện; 

- Các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đức 

 

 

                                                                                                                                
Công an tỉnh, Sở Công thương kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với 10 cơ sở (Kết quả các cơ sở đã chấp hành các 

quy định của pháp luật về PCCC và CNCH)... 
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